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Số:         /CV- SYT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Điện Biên, ngày      tháng 3 năm 2024 

 

DANH SÁCH ĐĂNG KÝ THAM DỰ 

Giải THACO Marathon Vì an toàn giao thông – Điện Biên Phủ 2024 

 

Kính gửi: Sở Văn Hóa thể thao và Du lịch Tỉnh Điện Biên 

 

Thực hiện văn bản số 637/SVHTTDL-QLTDTT, ngày 05/3/2024 của Sở Văn Hóa thể thao và Du lịch Tỉnh Điện Biên về đăng ký 

tham gia Giải THACO Marathon Vì an toàn giao thông - Điện Biên Phủ 2024. 

Căn cứ Điều lệ số 205/ĐL-SVHTTDL ngày 19/01/2024 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Điện Biên về tổ chức Giải 

THACO Marathon Vì an toàn giao thông – Điện Biên Phủ 2024. Sở Y tế đăng ký danh sách người tham dự như sau: 

 

S

T

T 

Họ và tên Giới 

tính 

Ngày 

sinh 

Số CMND Quốc 

tịch 

Gmail SĐT liên hệ SĐT khẩn 

cấp 

Size 

áo 

Cự ly Thành 

tích hiện 

tại 

Đơn vị Ghi chú 

1 Đào Thị Huyền Nữ 28/4/198

5 

011185003021 Việt 

Nam 

huyenattpdb@gmail.co

m 

0916098896 0943933838 S 5Km 45 phút CQVP 

Sở Y tế 

Miễn phí 

2 Trần Thị Yến Nữ 19/2/198

4 

01184000831 Việt 

Nam 

tranyenkhth@gmail.com 0918827285 0912827285 m 5km 60 phút CQVP 

Sở Y tế 

Miễn phí 

3 Phạm Đức Tuân Nam 30/7/198

3 

037083006806 VN phamductuan123@gmail

.com 

 

0945537768 0948979192 L 5KM 40 phút CQVP 

Sở Y tế 

Miễn phí 



4 Vũ Mạnh Cường Nam 9/10/199

7 

011097000170 Việt 

Nam 

vumanhcuong112233@g

mail.com 

0906167299 0949851096 3XL 5km 45 phút CQVP 

Sở Y tế 

200.000 

5 Phạm Ngọc Hiếu Nam 02/05/19

91 

011091000344 Việt 

Nam 

phamhieuds@gmail.com 0365336275 0376058533 L 5Km 45 phút CQVP 

Sở Y tế 

200.000 

6 Trần Thế Hiển Nam 04/02/19

91 

034091020358 Việt 

Nam 

hientranytb@gmail.com 0349801811 0355297802 L 5Km 45 phút CQVP 

Sở Y tế 

200.000 

7 Nguyễn Thị Thu 

Hà 

Nữ 12/11/19

94 

036194008030 Việt 

Nam 

thuha121194@gmail.co

m 

0329519139 0356340804 S 5km 45 Phút CQVP 

Sở Y tế 

200.000 

8 Nguyễn Anh 

Tuấn 

Nam 22/8/199

1 

011091000825 Việt 

Nam 

anhtuan22081991@gmai

l.com 

0916822386 0823292686 S 5 Km 45 Phút CQVP 

Sở Y tế 

200.000 

9 Vũ Thị Thùy Nữ 
16/7/197

3 
012173000170 

Việt 

Nam 

thuyphuonghoang.vth38

@gmail.com 
0912445079 0912445079 L 5 Km 30 phút 

Chi cục 

DSKHH

GĐ 

200.000 

10 Hoàng Lan Anh Nữ 
15/07/19

82 
011182000989 

Việt 

Nam 
lananh3017@gmail.com 0982507828 0982507828 L 5 Km 30 phút 

Chi cục 

DSKHH

GĐ 

200.000 

11 Phạm Duy Hưng Nam 
13/06/19

83 
011083004731 

Việt 

Nam 

duyhung143@gmail.co

m 
0914639143 0914639143 S 10 Km 60 phút 

Chi cục 

DSKHH

GĐ 

200.000 

12 
Nguyễn Thị Mai 

Quỳnh 
Nữ 

24/01/19

85 
011185008146 

Việt 

Nam 

nguyenthimaiquynh@g

mail.com 
0914263099 0913083696 XS 5Km 45 Phút 

Chi cục 

ATVSTP 200.000 

13 
Hoàng Thị Thanh 

Nga 
Nữ 

13/12/19

82 
011182000636 VN 

hoangnga.cdyt@gmail.c

om 
0917847494 0913517778 m 5Km 45 phút 

Trường 

Cao đẳng 

Y tế 

200.000 



14 Lê Trọng Cảnh Nam 
15/01/19

71 
011071000085 VN 

canhdienbien1971@gma

il.com 
0913537918 0949859137 m 5KM 45 phút 

CQVP 

Sở Y tế 200.000 

Trên đây danh sách cán bộ Cơ quan Văn phòng sở y tế đăng ký dự chạy Giải THACO Marathon Vì an toàn giao thông – Điện Biên Phủ 

2024. Kính gửi Sở VHTT và DL tỉnh tổng hợp./. 

 

Nơi nhận:  

- Như trên; 

- Giám đốc – SYT (báo cáo); 

 - Lưu VT. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Vừ A Sử 
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